
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ XUÂN PHƯƠNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số:          /QĐ-UBND           Xuân Phương, ngày        tháng 02  năm 2023 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt danh mục Dịch vụ công trực tuyến niêm yết công khai  

 thuộc phạm vi chức năng quản lý của UBND xã thực hiện tiếp nhận và trả 

kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã Xuân Phương 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ XUÂN PHƯƠNG 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; Nghị 

định 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ về việc sửa đổi; bổ sung một 

số điều của Nghị định số 61/2018/ND-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực 

hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy 

định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước 

trên môi trường mạng; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng 

Chính phủ Hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP 

ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông 

trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ quyết định 3773/QĐ-UBND ngày 30/12/2022 của UBND tỉnh Thái 

Nguyên về việc công bố danh mục dịch vụ công trực tuyến toàn tỉnh trên địa bàn 

tỉnh Thái Nguyên;  

Theo đề nghị của Công chức Văn phòng - Thống kê xã Xuân Phương. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt danh mục dịch vụ công trực tuyến niêm yết công khai thuộc 

phạm vi chức năng quản lý của UBND xã thực hiện tiếp nhận tại Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết xã Xuân Phương (Có danh mục Dịch vụ công trực tuyến kèm theo). 

Điều 2. Các bộ phận, công chức chuyên môn căn cứ vào Danh mục dịch vụ 

công trực tuyến đã được phê duyệt tại điều 1 Quyết định này có trách nhiệm cung 



 

 

cấp đúng, đầy đủ nội dung, quy trình giải quyết các thủ tục hành chính để Bộ phận 

Tiếp nhận và trả kết quả xã tổ chức niêm yết công khai theo quy định. 

Điều 3. Văn phòng UBND xã, các đơn vị, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã, 

cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- TT. Đảng ủy; TT. HĐND xã; 
- Chủ tịch và các PCT UBND xã; 
- Các tổ chức chính trị - xã hội; 
- Cán bộ, công chức xã; 
- Bộ phận TN&TKQ xã; 
- Lưu: VP. 

CHỦ TỊCH 

 
 

 

 

 

Dương Quang Tuyên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

DANH MỤC DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN  

THUỘC THẨM QUYỀN UBND XÃ XUÂN PHƯƠNG 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-UBND ngày       tháng 02 năm 2023 

 của Chủ tịch UBND xã Xuân Phương) 

 

STT 
TÊN DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN 

(gồm 7 lĩnh vực và 42 thủ tục hành chính ) 

I LĨNH VỰC TƯ PHÁP – HỘ TỊCH  

1 Cấp bản sao từ sổ gốc  

2 
Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã chứng 

thực 

3 Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  

4 Cấp bản sao trích lục hộ tịch 

5 Công nhận tuyên truyền viên pháp luật 

6 Công nhận hòa giải viên 

7 Thôi làm hòa giải viên 

8 Thanh toán thù  lao cho hòa giải viên 

II LĨNH VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN  

1 
Đăng ký kê khai số lượng chăn nuôi tập trung và nuôi trồng thủy sản ban 

đầu  

2 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa  

3 Phê duyệt kế hoạch khuyến nông địa phương 

III LĨNH VỰC GIÁO DỤC – ĐÀO TẠO 

1 Cho phép cơ sơ giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học 

2 Thành lập nhóm trẻ,  lớp mẫu giáo độc lập 

3 Cho phép nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập hoạt động giáo dục trở lại 

4 Sáp nhập, chia, tách nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập 

5 Giải thể nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập  

IV LĨNH VỰC NỘI VỤ  



 

 

1 Xét tặng danh hiệu lao động tiên tiến  

2 Tặng giấy khen của Chủ tịch  UBND cấp xã cho gia đình  

3 Tặng giấy khen của Chủ tịch  UBND cấp xã về thành tích đột xuất  

4 
Tặng giấy khen của Chủ tịch UBND cấp xã về thành tích thi đua theo đợt 

hoặc theo chuyên đề  

5 
Tặng giấy khen của Chủ tịch  UBND cấp xã về thực hiện nhiệm vụ chính 

trị  

6 
Thông báo tổ chức khuyên góp trong địa bàn một xã của cơ sở tín 

ngưỡng, tổ chức tôn giáo, tổ chức tôn giáo trực thuộc  

7 Thông báo về việc thay đổi địa điểm sinh hoạt  tôn giáo tập trung 

8 
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung đến địa bàn xã 

khác  

9 
Đề nghị thay đổi địa điểm sinh hoạt tôn giáo tập trung trong địa bàn một 

xã  

10 Đăng ký thay đổi người đại diện của nhóm sinh hoạt tôn giáo tập trung 

11 
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo bổ sung đối với tổ chức có địa 

bàn hoạt động tôn giáo ở một xã  

12 
Thông báo danh mục hoạt động tôn giáo đối với tổ chức có địa bàn hoạt 

động tôn giáo ở một xã  

13 Đăng ký sinh hoạt tôn giáo tập trung  

14 Đăng ký bổ sung hoạt động tín ngưỡng  

15 Đăng ký hoạt động tín ngưỡng  

V LĨNH VỰC VĂN HÓA – THỂ DỤC THỂ THAO 

1 Xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa hàng năm  

2 Xét tặng giấy khen gia đình văn hóa  

3 Thông báo tổ chức lễ hội cấp xã  

4 Thành lập thư viện đối với thư viện cộng đồng  

5 
Thông báo sáp nhập, hớp nhất, chia, tách, thư viện đối với thư viện cộng 

đồng  



 

 

6 Thông báo chấm dứt hoạt động thư viện cộng đồng  

7 Công nhận câu lạc bộ thể thao cơ sở  

VI LĨNH VỰC KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ  

1 Thông báo thành lập tổ hợp tác  

2 Thông báo thay đổi tổ hợp tác  

3 Thông báo chấm dứt hoạt động của tổ hợp tác  

VII LĨNH VỰC Y TẾ  

1 
Xét hưởng chính sách hỗ trợ cho đối tượng sinh con đúng chính sách dân 

số  
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